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I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ:

	tt
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm 
tổ chức
	Nhánh 1
	Nhánh
2
	Nhánh 3
	Ghi chú

	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề
	Chia theo
lĩnhvực
	Tổng số
	101

	
	
	Lĩnh vực thể chất
	22

	
	
	Lĩnh vực nhận thức
	44

	
	
	Lĩnh vực ngôn ngữ
	21

	
	
	Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội và thẩm mỹ
	14

	
	Chia theo
hoạt động trong chế độ sinh hoạt
	Đón - trả trẻ
	5
	4
	6
	3
	2
	4
	

	
	
	Thể dục sáng
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	Chơi - tập theo ý thích (buổi sáng)
	7
	8
	7
	9
	8
	8
	

	
	
	Chơi - tập ngoài trời
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	

	
	
	Chơi – tập theo ý thích (buổi chiều)
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	

	
	
	Vệ sinh – ăn ngủ
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	

	
	
	Tham quan dã ngoại
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Lễ hội
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Chơi – tập có chủ định (buổi sáng
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	

	
	
	Chia cụ thể
	Giờ thể chất
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	
	Giờ nhận thức
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	

	
	
	
	Giờ ngôn ngữ
	1
	1
	2
	1
	1
	
1
	

	
	
	
	Giờ TCKNXH&TM
	2
	2
	2
	2
	2
	
2
	



      II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
Nhánh 1+2: Ngày tết của bé
	
2
	Từ 13/1/2025 -17/1/2025
	
	

	
	
	Từ 3/2- 7/2/2025
	
	

	
Nhánh 3+4: Rau củ quả 

	
2
	Từ 10/2- 14/2/2025
	
	

	
	
	Từ 17/2- 21/2/2025
	
	

	
Nhánh 5+6: Hoa mùa xuân
	
2

	Từ 24/2- 28/2/2025
	
	

	
	
	Từ 03/3-7/3/2025
	
	





















       III. CHUẨN BỊ:

	
	Nhánh 1 : 
“Ngày tết bé yêu”
	Nhánh 2 
“Rau củ quả bé thích”
	Nhánh 3
“ Hoa quả mùa xuân”

	Giáo viên
	- Trò chuyện với trẻ về nhánh “Ngày tết bé yêu”.
- Lên kế hoạch phù hợp với tiếp thu của trẻ, thay đổi hình thức thu hút trẻ.
- Chuẩn bị tranh cung cấp kiến thức theo chủ đề nhánh “Ngày tết bé yêu”,tạo môi trường góc mở cho trẻ hoạt động.
- Truyện tranh, tranh vẽ, sưu tầm rối có nội dung về hoa quả bé thích
- Khơi dậy kinh nghiệm vốn có của trẻ, tạo cho trẻ thích tìm tòi, khám phá, phát huy tính tích cực, kỹ năng thực hành. 
- Tạo môi trường chủ đề nhánh phù hợp, sáng tạo.
	- Trò chuyện với trẻ về nhánh “ Rau củ quả bé thích”
- Lên kế hoạch phù hợp với tiếp thu của trẻ, thay đổi hình thức thu hút trẻ.
- Chuẩn bị tranh cung cấp kiến thức theo chủ đề nhánh “Rau củ quả bé thích”tạo môi trường góc mở cho trẻ hoạt động.
- Truyện tranh, tranh vẽ, sưu tầm rối có nội dung về nhánh
- Khơi dậy kinh nghiệm vốn có của trẻ, tạo cho trẻ thích tìm tòi, khám phá, phát huy tính tích cực, kỹ năng thực hành. 
- Tuyên truyền các bậc phụ huynh về chủ đề, vận động phụ huynh ủng hộ nguyên vật liệu.
	- Đồ dùng, đồ chơi của chủ điểm 
- Sưu tầm tranh ảnh về “Hoa mùa xuân”
- Nguyên vật liệu ở các góc chơi : Len vải, hộp xốp, vỏ sò, giấy vụn, hồ dán ...
- Nội dung các bài thơ, câu truyện, ca dao đồng dao về “ Hoa quả mùa xuân”

	Nhà trường
	- Cung cấp loa đài, micro cờ tổ quốc để giáo viên thực hiện chào cờ đầu tuần và chương trình thể dục sáng.

	- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, sửa chữa bảng dạy, mua tranh, ảnh về chủ đề, đồ dùng đồ chơi cho trẻ.
- Tổ chức học tập chuyên môn.
	- Tạo cảnh quan môi trường đẹp gây được hứng thú đối với trẻ về nhánh “ Hoa quả mùa xuân”

	Phụ huynh
	- Đưa đón trẻ đúng giờ quy định.
- Kết hợp với giáo viên giáo dục trẻ biết giữ gìn bảo vệ hoa quả bé thích
- Ủng hộ nguyên vật liệu: vải vụn, lịch cũ, lọ dầu, hộp bánh
	- Đưa đón trẻ đúng giờ quy định.
- Kết hợp với giáo viên giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc về nhánh rau củ quả
- Ủng hộ nguyên vật liệu: vải vụn, lịch cũ, lọ dầu, hộp bánh....
	- Trò chuyện với trẻ  những kiến thức về “ Hoa quả mùa xuân”



	Trẻ
	- Chuẩn bị tâm thế tự tin, thoải mái , mạnh dạn tham gia các hoạt động.
- Luyện các kỹ năng âm nhạc và tạo hình.
- Làm đồ chơi, trang trí đồ dùng hoa quả cùng các cô.
- Tập tô màu các tranh hoa quả bé thích
- Sưu tầm tranh ảnh về hoa quả bé thích.
	- Chuẩn bị tâm thế tự tin, thoải mái , mạnh dạn tham gia các hoạt động.
- Luyện các kỹ năng âm nhạc và tạo hình.
- Làm đồ chơi, trang trí  về nhánh rau củ quả cùng các cô.
- Sưu tầm tranh ảnh về các loại rau củ quả.
	- T¹o bøc tranh chung vÒ CĐ 
- VÏ, nÆn, xÐ d¸n , t« mµu vÒ  ” Hoa quả mùa xuân
- Làm đồ chơi, trang trí đồ dùng “ Hoa mùa xuân” cùng các cô.



























 IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
1. Đón trả trẻ
HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
Thứ 6
	
Ghi chú

	- Cô nhẹ nhàng tình cảm với trẻ với trẻ, chú ý đến cháu quấy khóc.
- Cô quan tâm động viên và dành tình cảm với trẻ mới
- Bé chào cô khi đến lớp
- Cho trẻ nghe các bài hát về chủ đề “Tết mùa xuân”
- Trò chuyện với trẻ mặc quần áo ấm khi trời trở lạnh
- Trò chuyện và giáo dục trẻ không chơi, nghịch các vật sắc nhọn như dao, kéo, mảnh chai, kim..
- Trò chuyện về hoa bé yêu
- Trò chuyện về quả bé yêu
- Trò chuyện về một số loại rau
- Cho trẻ chơi với đồ chơi mà trẻ thích.



 2. Thể dục sáng
	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
Thứ 6
	
Ghi chú

	* Khởi động
- Trẻ đi các kiểu đi , đi nhanh, đi chậm, chạy trong lớp và về vòng tròn đứng.
* Trọng động 
+ Hô hấp: Thổi nơ
+ Tay: 2 tay giơ cao 
+ Chân: Bật tại chỗ
+ Bung: Cúi người về phía trước
- Cô giáo làm mẫu.  KK trẻ tập theo (Chú ý trẻ còn chưa quen nề nếp).
- Trẻ tập cùng cô mỗi động tác 2-3 lần
* Hồi tĩnh
- Trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 phút vòng quanh lớp.


    




3. Hoạt động chơi tập có chủ đích 

	
Nhánh
	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
Thứ 6
	
Ghi chú

	

Nhánh 1



	Ngày 13/1/25
PTNT
NB: Ngày tết cổ truyền 
	Ngày 14/1/25
PTNN
Thơ: Qủa na

	Ngày 15/01/25
PTTC
Tung bóng = 2 tay (Tiết 1)
	Ngày 16/01/25
KNXH
Vẽ cỏ
	Ngày 17/01/25
TCKNXH& TM
DH: Sắp đến tết rồi
NH: Qủa gì

	

	
	Ngày 3/02/25
PTNT
NB: Bánh chưng

	Ngày 4/02/25
PTNN
Truyện: Mùa xuân của họa mi
(tiết 1)
	Ngày 5/02/25
PTTC
Tung bóng= 2 tay 
(Tiết 2)
	Ngày 6/02/25
KNXH
Di màu bánh chưng


	Ngày7/02/25
TCKNXH& TM
DH: Hoa bé ngoan
NH: Mùa xuân

	

	  

Nhánh 2



	Ngày 10/2/25
PTNT
NB: Cây bắp cải

	Ngày 11/2/25
PTNN
Thơ: Bắp cải xanh)
	Ngày 12/2/25
PTTC
Đi trong đường ngoằn ngoèo
(Tiết 1)
	Ngày 13/2/25
KNXH
Di màu cây bắp cải
	Ngày 14/2/25
TCKNXH &TM
DH: Cây bắp cải
NH: Lý cây bông 

	

	
	Ngày 17/2/25
PTNT
NBTN: Qủa na
	Ngày 18/2/25
PTNN
Cây đào (Tiết 1)
	Ngày 19/2/25
PTTC
Đi trong đường ngoằn ngoèo
(Tiết 2)

	Ngày 20/2/25
KNXH
Nặn quả tròn
	Ngày 21/2/25
TCKNXH &TM
VĐTN: Cây bắp cải
NH: Qủa gì

	

	Nhánh 3 
	Ngày 24/02/25
PTNT
NB: Hoa đào


	Ngày 25/02/25
PTTN
Truyện: Mùa xuân của họa mi
( Tiết 2)

	Ngày 26/02/25
PTTC
Bước đi qua dây kê cao
( Tiết 1)


	Ngày 27/02/25
KNXH
Xé dải dài

	Ngày 28/02/25
TCKNXH& TM
DH: Màu hoa
NH: Hoa trong vườn

	

	
	Ngày 3/03/25
PTNT
NBPB: Màu xanh, đỏ
	Ngày 4/03/25
PTNN
Thơ: Cây đào
( Tiết 2)

	Ngày 5/03/25
PTTC
Bước đi qua dây kê cao
(Tiết 2) 
	Ngày 6/03/25
KNXH
Dán hoa lên cây

	Ngày 7/03/25
TCKNXH& TM
VĐTN: Hoa bé ngoan
NH: Bầu bí thương nhau
	























 4. Hoạt động chơi tập ngoài trời
	
Nhánh
	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
Thứ 6
	
Ghi chú

	

Nhánh 1



	Ngày 13/1/25
- Quan sát:Phát hiện màu sắc của hoa hồng 
- TC: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do: Thú nhún , đu quay
	Ngày 14/1/25
- Quan sát: Vườn rau
- TC: Trời nắng, trời mưa
- Chơi tự do: Chơi cầu trượt, đu quay
	Ngày 15/1/25
- Quan sát: Cây rau cải
- TC: Đuổi chạy theo cô
- Chơi tự do: Cầu trượt , thú nhún
	Ngày 16/1/25
- Quan sát: Cây hành 
- TC: Cây cao cỏ thấp
- Chơi tự do: Cầu trượt, đu quay
	Ngày 17/1/25
- Quan sát:Cây quất 
- TC: Cáo ơi ngủ à
- Chơi tự do: Đu quay , cầu trượt
	

	
	Ngày 3/02/25
- Quan sát: Cây cà rốt
- TC: Gà mổ thóc
- Chơi tự do: Thú nhún , đu quay
	Ngày 4/02/25
- Quan sát: Cây xanh
- TC: Xi bô khoai
- Chơi tự do: Chơi cầu trượt, đu quay
	Ngày 5/02/25
- Quan sát: Bầu trời
- TC: Ô tô và chim sẻ
- Chơi tự do: Cầu trượt , thú nhún
	Ngày 6/02/25
- Quan sát: Thời tiết
- TC: Nhảy lò cò
- Chơi tự do: Cầu trượt, đu quay
	- Ngày 7/02/25
 Quan sát: Các bạn trên sân trường
- TC: Cây cao cỏ thấp
- Chơi tự do: Đu quay , cầu trượt
	

	

Nhánh 2



	Ngày 10/2/25
- Quan sát: Cách gói bánh chưng
- TC: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do:
Chơi đu quay, cầu trượt

	Ngày 11/2/25
- Quan sát: NVL để gói bánh chưng
 - TC: Nhảy như thỏ
- Chơi tự do:
Chơi thú nhún , cầu trượt
	Ngày 12/2/25
- Quan sát: không khí gói bánh chưng
- TC: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: đá bóng, nhặt lá trên sân trường
	Ngày 13/2/25
- Quan sát: Sân khấu
- TC: Tập tầm vông
- Chơi tự do
Chơi đu quay , xích đu
	Ngày 14/2/25
- Quan sát :Cây hoa đào 
- TC: Nhảy như ếch
- Chơi tự do:
Chơi đu quay, cầu trượt.
	

	
	Ngày 17/2/25
- Quan sát: Cây quất
- TC: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do:
Chơi đu quay, cầu trượt

	Ngày 18/2/25
- Quan sát: Cây hải đường
- TC: Ô tô và chim sẻ
- Chơi tự do:
Chơi thú nhún , cầu trượt
	Ngày 19/2/25
- Quan sát: Góc sách truyện
- TC: Bắt chước tạo dáng
- Chơi tự do: đá bóng, nhặt lá trên sân trường
	Ngày 20/2/25
- Quan sát: Bảng tin của trường
- TC: Ô tô về bến
- Chơi tự do
Chơi đu quay , thú nhún
	- Ngày 21/2/25
 Quan sát: trong sân trường
 - TC: Nhảy các ô trên sân trường
- Chơi tự do:
Chơi đu quay, cầu trượt.
	

	Nhánh 3
	Ngày 24/02/25
- Quan sát: Phong bao lì xì
- TC: Lộn cầu vòng
- Chơi tự do:
Chơi đu quay, cầu trượt

	Ngày25/02/2025- Quan sát: Không khí mùa xuân 
- TC: Xi bô khoai
- Chơi tự do:
Chơi thú nhún , cầu trượt

	Ngày 26/02/25
- Quan sát: Cây mai
- TC: Đi như voi
- Chơi tự do: đá bóng, nhặt lá trên sân trường
	Ngày 27/02/25

- Quan sát: Sân trường
- TC: Ô tô về bến
- Chơi tự do
Chơi đu quay , thú nhún
	Ngày 28/02/25
- Quan sát: Cách trồng cây
 - TC: Nhảy như thỏ
- Chơi tự do:
Chơi đu quay, cầu trượt.
	

	
	Ngày 3/03/25
- Quan sát: Cây hoa giấy
- TC: Lộn cầu vòng
- Chơi tự do:
Chơi đu quay, cầu trượt

	Ngày 4/03/25
- Quan sát: Cây hoa trạng nguyên
- TC: Tập tầm vông
- Chơi tự do
Chơi đu quay , xích đu
	Ngày 5/03/25
- Quan sát: Phát hiện màu sắc của hoa cúc
- TC: Ô tô và chim sẻ
- Chơi tự do:
Chơi thú nhún , cầu trượt
	Ngày 6/03/25
- Quan sát :rò chuyện về thời tiết mùa xuân
- TC: Nhảy như ếch
- Chơi tự do:
Chơi đu quay, cầu trượt.
	Ngày 7/03/25
- Quan sát: Trò chuyện về cây khế
- TC: Bắt chước tạo dáng
- Chơi tự do: đá bóng, nhặt lá trên sân trường
	








 5. Chơi tập theo ý thích buổi sáng

	Stt
	Tên góc chơi
	Mục đích - Yêu cầu
	Các hoạt động  TC trong góc chơi
	Chuẩn bị
	N1+ 2
	N3+ 4
	N5+6

	


1
	Khu vực chơi thao tác vai
	Nấu ăn
	- Biết cách sử dụng 1 số đồ dùng thay thế để chơi.
- Trẻ tập cách chăm sóc cho em bé
- Trẻ biết cho em bé ăn các món ăn. 
- Trẻ biết gọi tên các món ăn vừa chế biến .

	+ Chăm sóc em bé
+ Cho em bé ăn, nấu cháo cho em bé và em đi chơi
+ Trẻ biết bày đồ dùng nấu ăn trên bàn nấu. 

	- Búp bê, quần áo, bát, thìa, cốc, ca, khăn, bình sữa..
- CB.Đồ dùng: tạp dề, mũ đầu bếp, nồi xoong, bát, đĩa, thìa, đũa, một số thực phẩm tôm, cá, rau ,chanh
- Bộ rau củ cắt
	x
	x
	


  x

	







2
	

Khu vực HĐVĐV
































	
	-Trẻ biết xếp hàng rào và xếp hình khối tạo thành chồng hoặc xếp cạnh nhau
	
+ Xếp chồng, xếp ngang khối gỗ
	Gạch
	x
	x
	

x

	
	
	
	-Trẻ biết chọn màu dùng búa và đập
	+ Chơi đập búa 
	Bộ đồ dùng đập búa
	  x
	x
	

x

	
	
	
	-Trẻ biết chọn bông để vào đúng bảng màu
	Chọn màu theo yêu cầu

	- Bông, gắp bông, bảng để bông.
	x


	x
	
x

	
	
	
	- Trẻ biết ghép tranh về chủ đề nhánh “Rau, củ, quả bé thích”
	
+ Ghép tranh  
Theo chủ đề: “Tết mùa xuân”
	- Các mảnh ghép theo chủ đề: “Tết mùa xuân”

	x
	
	


	
	
	
	- Trẻ biết ghép tranh về chủ đè nhánh “Ngày tết của bé”
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Trẻ biết ghép tranh về chủ đề nhánh “hoa quả mùa xuân”
	
	
	
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ biết chọn hoa, đồ dùng đồ chơi xâu dây qua lỗ của bánh xe thành vòng.
	+ Xâu hoa, đồ dùng đồ chơi thành vòng
	- Vòng mẫu.
Dây rổ,hoa, đồ dùng đồ chơi 
	x
	x
	
x

	
	
	
	-Trẻ biết chọn hình một số bộ phận của cơ thể ấn vào đúng hình rỗng theo mẫu.
	

+ Ấn hình
	- Hình vuông, tam giác, chữ nhật
	x
	x
	
x

	
	
	
	- Trẻ chọn  hình và thả đúng vào hình cho đúng
	+ Thả hình


	- Hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật....
	x
	x
	

x

	
	
	
	- Trẻ biết luồn dây qua lỗ  các đồ dùng đồ chơi theo chủ đề “Tết mùa xuân”
	+ Luồn dây qua lỗ 
	- Các loại đồ chơi, theo chủ đề
	x
	
	

	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
x

	
	
	
	- Trẻ biết lồng hộp to ra ngoài, lồng hộp nhỏ vào trong
	- Bé chơi lồng hộp
	 - Lồng hộp to, nhỏ
	x
	x
	
x

	
	
	
	-Trẻ biết xếp vòng to xuống dưới, vòng nhỏ lên trên thành chồng tháp
	+ Bé chơi chồng tháp


	- Chồng tháp to, nhỏ
	x
	x
	x
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	Khu vực nghệ thuật
	Tạo hình
	-Trẻ di màu vào tranh các chủ đề: “Tết mùa xuân” không di màu ra ngoài
	+ Di  màu tranh về chủ đề “Tết mùa xuân” 
	-Tranh rỗng về chủ đề “Tết mùa xuân”, màu sáp, tờ kê, khăn lau, màu nước, bút lông....
	x
	x
	
  
x

	
	
	
	- Trẻ biết nặn theo ý thích
- Trẻ chơi với bạn vui vẻ, đoàn kết, biết thu dọn đdđc gọn gàng ngăn nắp
	+ Bé nặn theo ý thích
	- Mẫu nặn, đất nặn, bảng, khăn đủ cho trẻ.

	
x


	x
	

x

	
	
	Âm nhạc
	- Trẻ thuộc và biết cách biểu diễn các bài hát trong chủ đề.
- Biết cách chơi một số trò chơi âm nhạc.
- Trẻ biết hát và kết hợp dụng cụ âm nhạc vào các bài hát
	+ Biểu diễn các bài hát trong chủ đề “Tết mùa xuân”
	- Các trang phục biểu diễn; dụng cụ âm nhạc: xắc xô, thanh
 gõ, mũ , đàn...
- Sân khấu biểu diễn.
	x


	x



	

x

	
	
	Sách truyện
	- Trẻ biết lật, mở chủ đề gia đình của bé và cất đúng nơi quy định
- Trẻ biết cách xem sách từ trái sáng phải, từ trên xuống dưới.
	+ Bé xem tranh  về chủ đề: “Tết mùa xuân”
	- Tranh, sách truyện về chủ đề: “Tết mùa xuân”
	x
	x
	
x
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	Khu vực vận động
	
	- Biết cách sử dụng các loại đồ chơi thể chất.
- Biết chơi cùng nhau đoàn kết.
- Trẻ biết chơi cầu tụt
	
+ Chơi cầu trượt

	
- Cầu trượt 
	x

	
x


	
x

	
	
	
	- Trẻ biết chơi nhà bóng
	+ Chơi nhà bóng 
	- Nhà bóng
	
	x
	

	
	
	
	- Trẻ biết chơi thú nhún
	+ Chơi thú nhún
	- Thú nhún
	x
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ biết chơi với bóng
	+ Chơi thả bóng
	- Bảng thả bóng
	
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ biết chơi đóng mở nắp
	+ Chơi đóng mở nắp
	- Bảng đóng mở nắp
	x
	x
	
x

	
	
	
	- Trẻ biết chơi kéo khóa, mở khóa
	+ Chơi kéo khóa, mở khóa
	- Bảng dây kéo khóa
	x
	x
	
x

	
	
	
	- Trẻ biết chơi bước, đi vào các vật cảm giác
	+ Chơi bước, đi vào vật cảm giác
	- Hộp sỏi. Cát, cỏ, bông
	x
	x
	
x



 6. Vệ sinh ăn ngủ

	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
Thứ 6
	
Ghi chú

	· Trò chuyện về một số món ăn được làm từ rau củ quả, con vật
· Rèn trẻ thói quen rửa tay, lau mặt trước khi ăn
· Rèn trẻ thói quen vứt rác đúng nơi qui định
· Dạy trẻ ăn xong xếp bát, thìa vào chỗ qui định theo sự hướng dẫn của cô giáo
· Hướng dẫn trẻ cách ngồi bô đúng; không trêu chọc bạn, không di chuyển bô từ chỗ này sang chỗ khác.


 
 








7. Hoạt động chơi tập theo ý thích buổi chiều

	
Nhánh
	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
Thứ 6
	
Ghi chú

	

Nhánh 1



	Ngày 13/1/25
Tập cầm bút tô vẽ tranh ảnh... chủ đề TV-TMX
	Ngày 14/1/25
Dạy trẻ biết gọi cô khi quần áo bị bẩn, ướt
	Ngày 15/1/25
TC: Tìm hoa, quả
	Ngày 16/1/25
Khám phá vị của quả táo
	Ngày 17/1/25
Khám phá quả cam
	

	
	Ngày 3/02/25
Hướng dẫn trẻ cách lật mở từng trang sách
	 Ngày 4/02/25
Trò chuyện và giáo dục trẻ không chơi, nghịch các vật sắc nhọn như dao, kéo, mảnh chai, kim..
	Ngày 5/02/25
Nghe tiếng lá khô, cây đung đưa
	Ngày 6/02/25
TC: Đi nhẹ, nói khẽ
	Ngày 7/02/25
Trò chuyện về quả bé yêu
	

	

Nhánh 2



	Ngày 10/2/25
Dạy trẻ biết gọi cô khi quần áo bị bẩn, ướt


	Ngày 11/2/25
Tập cầm bút tô vẽ tranh ảnh... chủ đề TV-TMX
	Ngày 12/2/25
Nghe tiếng lá khô, cây đung đưa

	Ngày 13/2/25
Khám phá quả dưa hấu
	Ngày 14/2/25
Trò chuyện về ngày tết
	

	
	Ngày 17/02/25
Trò chuyện về cây, hoa, quả…
	Ngày 18/02/25
Nghe tiếng lá khô, cây đung đưa
	Ngày 19/02/25
Trò chuyện về ngày tết
	Ngày 20/02/25
Nghe cô đọc sách về: TV-TMX

	Ngày 21/02/25
Dạy trẻ biết gọi cô khi quần áo bị bẩn, ướt
	

	Nhánh 3
	Ngày 24/02/25
Trò chuyện và giáo dục trẻ không chơi, nghịch các vật sắc nhọn như dao, kéo, mảnh chai, kim...
	Ngày 25/02/25
Khám phá chuối
	Ngày 26/02/25
Tập cầm bút tô vẽ tranh ảnh... chủ đề TV-TMX
	Ngày 27/02/25
TC: Hỏi nhanh, đáp nhanh
	Ngày 28/02/25
Trò chuyện về cây, hoa, quả…
	

	
	Ngày 3/03/25
Xem tranh chủ đề TV-TMX
	Ngày 4/03/25
TC:Trồng nụ trồng hoa
	Ngày 5/03/25
Khám phá vị của quả chuối
	Ngày 6/03/25
Bắt chước các thao tác rửa tay qua video dân vũ rửa tay
	Ngày 7/03/25
Tập cầm bút tô vẽ tranh ảnh... chủ đề TV-TMX
	











